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MÔN NGỮ VĂN
I. PHẦN VĂN BẢN

1. Tức cảnh Pác Bó

- Nêu khái quát vài nét về tác giả?

- Nêu thể thơ và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Tâm trạng của tác giả được thể hiện qua bài thơ?

- Vì sao Bác lại cảm thấy cuộc sống gian khó đó lại “thật là sang”?

- Nêu nội dung, nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ?

- Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về Bác qua bài thơ.

2. Ngắm trăng 

- Nêu thể thơ và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

-Trong bài thơ, Bác ngắm trăng trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế nào? Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh đó?

- Hai câu đầu thể hiện tâm trạng gì của Bác? Từ đó em hiểu gì về Bác?

- Chỉ ra biện pháp nghệ thuật có trong 2 câu tiếp. Qua đó em hiểu được phẩm chất gì ở Bác?

- Nội dung, nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm?

2. Đi đường

- Nêu thể thơ và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Em hãy làm rõ những nỗi gian lao, khó nhọc của người đi đường núi và niềm vui sướng của người đứng trên cao ngắm cảnh.

- Nội dung, nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm?
II. DÀN Ý CHUNG THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ (ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 5)
1. Mở bài
- Giới thiệu đối tượng thuyết minh: Danh lam thắng cảnh, di tích mà em định giới thiệu.

- Cảm nghĩ khái quát của em về danh lam thắng cảnh, di tích đó.

2. Thân bài
a) Giới thiệu khái quát:

- Vị trí địa lí, địa chỉ

- Diện tích

- Phương tiện di chuyển đến đó

- Khung cảnh xung quanh

b) Giới thiệu về lịch sử hình thành:

- Thời gian xây dựng, nguồn gốc hình thành

- Ý nghĩa tên gọi hoặc tên gọi khác (nếu có)

c) Giới thiệu về kiến trúc, cảnh vật

- Cấu trúc khi nhìn từ xa...

- Chi tiết...

d) Ý nghĩa về lịch sử, văn hóa của danh lam thắng cảnh đó đối với:

- Địa phương...

- Đất nước...

3. Kết bài
- Khẳng định lại một lần nữa giá trị, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

- Nêu cảm nghĩ của bản thân.

III. GỢI Ý

1.THUYẾT MINH VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ: BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH (BẾN NHÀ RỒNG)

* Mở bài: 

 Giới thiệu về bến Nhà Rồng

* Thân bài: Thuyết minh về bến nhà Rồng

1. Lịch sử hình thành bến nhà Rồng:

- Bến nhà rồng là một thương cảng nằm trên sông Sài Gòn và trở thành một thương cảng lớn tại Sài Gòn

- Bến nhà Rồng được xây dựng từ 1862 và hơn 2 năm sau đó bến nhà Rồng này được hoàn thành vào năm 1864.

- Bến nhà Rồng trên khu vực gần cầu Khánh Hội, nay thuộc quận 4.

- Tại nơi đây, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 đã tạo nên lịch sử dân tộc là người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

- Năm 1975 toà trụ sở xưa của thương cảng Nhà Rồng đã được Việt Nam xây dựng lại thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh..

2. Cấu trúc bến nhà Rồng:

- Ban đầu bến nhà Rồng được xây dựng làm nơi ở cho viên Tổng quản lý và nơi bán vé tàu.

- Nóc nhà của bến nhà Rồng gắn hình rồng

- Ở giữa là chiếc phù hiệu mang hình "Đầu ngựa và chiếc mỏ neo".

- Vào tháng 10 năm 1865, người Pháp đã cho dựng cột cờ để treo cờ hiệu để cho tàu thuyền ra vào Cảng nên biết vào ngay hay chờ đợi.

- Toàn bộ kiến trúc xưa của tòa trụ sở thương cảng Nhà Rồng hầu như còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

3. Ý nghĩa của bến nhà Rồng:

- Bến nhà Rồng là di tích lịch sử quan trọng của dân tộc

- Bến nhà rồng là nơi lưu giữ các kỉ vật của dân tộc

* Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về bến nhà Rồng

- Em muốn đến bến nhà Rồng một lần

- Chúng ta nên lưu giữ các di tích lịch sử như thế này.

II. THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH: VỊNH HẠ LONG
* Mở bài
Giới thiệu về Vịnh Hạ Long

* Thân bài
1. Vị trí địa lí và nguồn gốc, xuất xứ tên gọi
- Hạ Long nghĩa là “nơi rồng đáp xuống”.

- Theo tài liệu của người Pháp.

- Theo truyền thuyết dân gian Vìêt Nam.

2. Kết cấu
- Vịnh có rất nhiều hang động, có động nước và động khô.

- Bên trong những hang động có rất nhiều đá vôi.

- Có rất nhiều đảo và cồn đá.

- Mặt nước ở Vịnh Hạ Long rất đẹp, những làn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ tạo nên một khung cảnh thơ mộng khi bạn đứng ngắm Vịnh Hạ Long.- Chiều về bạn có thể thấy hoàng hôn từ phía phản chiếu lên mặt nước như đang có đến tận hai mặt trời.

- Từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Hạ Long như một bức tranh tuyệt hảo do thiên nhiên tạo thành gồm có những hang động và những hòn.

- Bên trong là những hang động người ta có thể tham quan, ngắm cảnh.

- Có những thạch nhũ có hình thù kì lạ do thiên nhiên tạo ra bên trong hang.

- Vịnh Hạ Long nhìn từ xa thấy như những người lính khổng lồ canh giữ biển Việt Nam.

- Vì thế, mà Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

3. Ý nghĩa
- Vịnh Hạ Long là một trong những tài sản vô giá của đất nước Việt Nam thân yêu.

- Ngoài ý nghĩa là một cảnh đẹp, nó còn tượng trưng cho nét đẹp hồn hậu của con người Việt Nam mỗi khi du khách ghé thăm.
III. Kết bài
Nếu cảm nghĩ của bạn về Vịnh Hạ Long

*Yêu cầu: Dựa vào dàn bài, hs viết thành bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
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MÔN TOÁN

* Phương trình đưa về dạng ax + b =0
Bài tập 1 (dành cho tất cả các lớp): Giải các phương trình sau
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Bài tập 2 (dành cho các lớp A5, A6, A7, A8): Giải các phương trình sau
1/ 
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MÔN TIẾNG ANH
- HS soạn và học từ vựng bài 9,10, 11. Luyện đọc các đoạn văn trong unit 9,10,11

- Học các điểm ngữ pháp đã học ở HKII. HS sẽ làm bài ktra 15 phút khi đi học lại. 

.HS LÀM THÊM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

I. 

1. Is one of / the world/ the Pyramid of Cheop / of  / the seven wonders 

2. In the 1800s / this custom / Europe / spread thoughout /, / to America / and finally

3. Dressing / cover / with / a thick / the burned area / sterile

4. An  ambulance / don’t / why / the hospital/ you / phone to / to ask / for / ? .

5. In / try our best / in order not / to fail / to study hard / the final exam/ we 

6. Plastic bags / be / should / used/ instead of / cloth bags.

7. Computer game / the most  interesting / it is / ever played / I have.

8. Five dollars/ in / papers/ wrapped/ red / are / the flowers 

9. Had to/  Hoa asked Tim / the following day/ at home / whether/ he / stay

10. My parents/ would like / my sister/ , / you/ Shannon/ to meet

II. Cloze test Grade 8
I/ The rice-cooking (1)_____ was held in the communal house yard about one kilometer a way from a river. There were three competitions: water fetching, fire-making and rice-cooking. The festival (2)_____ one day. In the water-fetching (3)_____ one person from each team had to run to the river to get the water. In the fire-making contest two team members had to make fire in the (4)…………..way. They tried to rub pieces of (5)…………together to make the fire. Six people from each team (6)_____  in the rice-cooking festival. They had to separate the rice from the husk and then cook the rice.

	1. A. holiday
	B. contest
	C. festival
	D. competition

	2. A. takes
	B. took
	C. taking
	D. take

	3. A. contest
	B. contests
	C. test
	D. tests

	4. A. strange
	B. tradition
	C. traditional
	D. tradition

	5. A. bamboo
	B. rice
	C. fire
	D. water

	6. A. participates
	B. participate
	C. participating
	D. participated


II/ When you are on holiday and intend to go to the seaside or travel abroad as a tourist, you should decide (1) …….. the means of traveling. Traveling by train is more comfortable, more convenient and (2) ..……. than any other methods. But not everybody likes it. Some people (3)….…….they do not see very much of the country they go to. Trains are (4) ……..…. for them. They enjoy the movement and the excitement of railway stations, the (5) …………..of porters pulling and pushing (6) …………along the platforms and the sights of trains ready to start. 

1. A. in 

B. on 


C. at 


D. to 

2. A. very quick 
B. more quick 
C. more quicker 
D. much quicker 

3. A. say 

B. tell 


C. speak 

D. talk 

4. A. good enough 
B. enough good 
C. too good 

D. such good

5. A. noise

B. melody

C. tone

D. sound

6. A. books

B. suitcase

C. luggage

D. bags

III/ Ha Long Bay of Descending Dragon is (1)_______ with both Vietnamese and international tourists. One of the (2) _______ of Ha Long is the Bay’s calm water and the thousands of (3)_______ mountains. The Bay’s water is clear during the spring and early summer. Upon (4)______ in Ha Long City, visitors can go along Chay Beach. Dau Go Cave is one of the most beautiful (5)_________ at Ha Long. It was the cave in which General Tran Hung Dao hid wooden (6)________ to beat the Mongols on Bach Dang river in 1288. 

1. a. famous 

b. interested 

c. popular 

d. magnificent 

2. a. places 

b. mountains 

c. attractions 

d. beaches 

3. a. remote

b. wooden 

c. snowy 

d. limestone

4. a. arriving 

b. arrive 

c. arrived 

d. arrives 

5. a. mountains 
b. caves 

c. boats 

d. shops 

6. a. streams 

b. sticks

c. strings 

d. stakes

IV/ First-aid is very important. An ordinary person can (1) _________a first aid course and learn what to do (2) _______the patient received professional help. This might mean helping someone until a/an(3)_______ comes or it might mean giving first-aid and then taking the patient to a (4) __________. First-aid can keep a person (5) _________until he or she reaches a hospital. Electric shock is a situation where first-aid can be used. If enough electricity enters the body, the person dies immediately. First-aid can bring him or her back to (6) _______. 

1. A. take

B. give

C. start

D. do

2. A. for


B. when

C. until

D. since

3. A. wheelchair
B. stretcher

C. emergency
D. ambulance

4. A. nurse

B. except

C. doctor

D. instructor

5. A. live


B. alive

C. living

D. lively

6. A. conscious

B. unconscious
C. consciousness
D. unconsciousness

V/ 

Recycling is one of the (1) __________ ways for you to have a positive impact on the world in which we live.

Firstly, harmful chemicals and greenhouse gasses are released from rubbish in landfill sites. Recycling helps to (2) _________ the pollution caused by waste.

Secondly, huge amounts of energy are used when making products from raw materials. Recycling requires much (3) ____________ energy and therefore helps to preserve natural resources.

Recycling is also essential to cities around the (4) _________ and to the people living in them. It helps to reduce (5) ___________ expenditure in the economy and save the natural resources (6) ________future generations.

1. A. good

B. better

C. best

D. well

2. A. reuse

B. redo

C. recycle

D. reduce

3. A. more

B. less


C. than

D. many

4. A. world

B. country

C. ocean

D. town

5. A. finance

B. financial

C. financing

D. financially

6. A. to 


B. of


C. for


D. in

VI/ 

Nowadays, when human has a high standard of living, our earth exhausts of limiting carry. When we (1) _____a new factory that means, we are (2) _________ more material resource of the earth, and the environment is polluted such as water, air, and soil. Some (3) _____especially, the rivers in the city are very (4) ___________by wastewater and solid, which run ways from factories, human activities. Many fishes die and the smell is so bad. If you walk around the rivers, I think you’ll see directly without (5) ________technical equipment. It is time you, government and we should do (6)___________to protect the environment for us and our future generations.

1. A. do


B. produce

C. build

D. make

2. A. destroying

B. polluting

C. contaminating
D. helping

3. A. rivers

B. lakes

C. pools

D. bays

4. A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. pollutes

5. A. use


B. to use

C. using

D. used

6. A. someone

B. somebody

C. somewhere
D. something

VII/ 

In the past, people (1) _____________to throw away waste paper, garbage, drink cans, bottles, car tires, etc. But since we ran out of the natural (2) _________, government have encouraged their citizen to save the earth by (3) _________new things from the old ones. Nowadays, there _____________(4) many companies which collect and buy old things from many houses and then (5) ________them to other special companies to recycle. Therefore, it is not vey surprising to know that people wear shoes made from old car tires; farmers (6) _________plants for their animals and use the dung for fertilizing their field. This is a useful way to save money for the people and their country.

1. A. get use

B. used

C. are used

D. get used

2. A. resources

B. disasters

C. fertilizers

D. minerals

3. A. recycling

B. reusing

C. making

D. producing

4. A. appearance
B. disappearance
C. appear

D. disappearance

5. A. sell


B. send

C. make

D. collect

6. A. plant

B. raise

C. feed

D. grow

Keys:

1. B. used

2. A. disasters

3. D. producing

4. C. appear

5. A. sell

6. D. grow

VIII/ 

It is obvious that people all over the world love traveling. But how they plan their trip is very different from each other. Some like to travel by (1) __________; that means they hire car or use their (2) ____________car to travel to any places they like, rent hotel, and go to any restaurant for food and drinks. They also want to manage their time during the trip. It is much more flexible. (3) ________, there are a lot of other people love to register a tour in a travel agency for the (4) ____________that they do not know anything about the place they want to visit. So tourists need their help to organize the trip including (5)_____, accommodation, restaurant, and most interesting places. (6)_______ kind of traveling it is, people still search for the most interesting places in the world to visit every year.

1. A. yourselves


B. themselves
C. herself

D. himself

2. A. one



B. own

C. now

D. won

3. A. On the one hand

B. On another hand

C. On the both hands
D. On the other hand

4. A. reason


B. cause

C. effect

D. purpose

5. A. car



B. coach

C. transportation
D. bus

6. A. Whoever


B. Whenever

C. Whatever

D. Wherever
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MÔN VẬT LÝ
* Thời gian từ 17/02/2020 -22/02/2020

A. Lý thuyết

[image: image47.wmf]t

A

CHỦ ĐỀ 13: CÔNG
1. Khi nào lực thực hiện công? - Khi lực tác dụng lên một vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì lực có sinh công .

2. Công thức tính công của lực có cùng hướng với hướng chuyển động của vật?

- Công thức:             

A :  công thực hiện (J)

F  : lực tác dụng vào vật (N)

s  :  quãng đường di chuyển của vật (m)

-Chú ý:       A =  F. s   =   P. h    
                  1 kJ  = 1 000 J
B. Bài tập

1/ Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000 N làm toa xe đi được 1000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu?

2/ Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo 300N. Tính quãng đường xe đi được khi ngựa đã sinh ra một công là 150kJ.

3/ Một quả dừa nặng 2kg được thả rơi từ trên cao xuống một mương nước ở cách trái dừa 8 m xuống đất. Tính công do trọng lực đã thực hiện?

4/ Một người kéo một thùng nước từ dưới giếng lên. Khối lượng của thùng nước là 6 kg. Quãng đường thùng nước di chuyển đi lên  là 12 m. Cho biết lực kéo thùng nước bằng với trọng lượng của thùng. Tìm công do người thực hiện.

5/  Một người dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500 kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện trong trường hợp này?

6/ Một lực sĩ khi tập  nâng quả tạ có trọng lượng 40N lên cao 0,4m.
a) Tính công của lực sĩ trong mỗi lần nâng.

b) Tính công của lực sĩ thực hiện 60 lần nâng. 

7/  Một cần cẩu nâng 400 kg xi măng lên cao 6 m .

a. Tính công thực hiện của cần cẩu ?

b. Cần cẩu thứ 2 với công thực hiện là 16000 J thì đưa lượng xi măng trên lên độ cao bao nhiêu?

8/Một người nâng quả tạ 4 kg lên cao 0,4m. Lực nâng bằng với trọng lương của tạ. Hãy tính công do người thực hiện khi nâng tạ đi lên 50 lần
* Thời gian từ 24/02/2020 -29/02/2020
Đọc trước chủ đề 14, chủ đề 15 ghi nhớ nội dung trọng tâm sau:

CHỦ ĐỀ 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 

Phát biểu định luật về công?

=> Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

CHỦ ĐỀ 15: CÔNG SUẤT

1. Công suất là gì? 

- Công suất được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
2. Viết công thức và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng trong công thức?

- Công thức:   

P  : công suất (W)

A   : công thực hiên (J)

t   : thời gian thực hiện công (s)
NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 8
THỜI GIAN: TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/02/2020

MÔN TIN HỌC
CHỦ ĐỀ 8: Cấu trúc rẽ nhánh

- HS xem lại lưu đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ và dạng thiếu.

- HS xem lại các cấu lênh trong lập trình pascal.

- HS xm lại và phân biệt cú pháp cấu trúc rẽ nhánh đủ và thiếu.
- HS thực hành cái bài tập về lập trình đã được học.

Yêu cầu HS phải thực hiện:

* Phần 1: Lý thuyết (trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau)

Câu 1: Cho đoạn chương trình:

If b <> 0 then write(‘Ket qua: ’, a/b:6:2)   Else write (‘Phep chia khong thuc hien duoc.’); Giả sử a=4, b=0 thì đoạn chương trình cho kết quả là:

A. Ket qua: 2
B. Ket qua: 2.0
C. Ket qua: 2.00
D. Phep chia khong thuc hien duoc.

Câu 2: Cho đoạn chương trình:


If A <>0 then  begin  x := -B/A; write(‘Nghiem x =’, x:0:2); end


 else   If  B = 0 then write(‘Phuong trinh vo so Nghiem.’) else write(‘Phuong trinh vo Nghiem.’);

giả sử cho A= 0, B=6 thì đoạn chương trình cho kết quả:

A. Nghiem x =0.00
   B. Nghiem x = 6.00 C. Phuong trinh vo so nghiem
  D. Phuong trinh vo Nghiem

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lệnh liền trước Else phải có dấu chấm phẩy
 B. Lệnh liền trước Else không chứa bất kỳ dấu nào

C. Lệnh liền trước Else phải có dấu chấm

D. Lệnh liền trước Else phải có dấu phẩy

Câu 4: Để thể hiện điều kiện A khác Viet Nam, Câu nào sau đây đúng:

A. A <> “Viet Nam” 
    B. A # Viet Nam

C.A <> ‘Viet Nam’
D. A != ‘Viet Nam’

Câu 5: Để thể hiện điều kiện B lớn hơn 5, Câu nào sau đây đúng:

A. B > ‘5’

    B. B > 5


C. B >= 5

D. B >= ‘5’

Câu 6: Để thể hiện điều kiện D lớn hơn hay bằng 5 và E là Gioi, Câu nào sau đây đúng:

A. D >=5 AND E=Gioi
    B. (D >=5) AND (E=Gioi)      C. (D >=5) AND (E= ‘Gioi’)       D. (D >=5) AND (E= “Gioi”)

Câu 7 : Để thể hiện điều kiện D lớn hơn hay bằng 8 hay E là Gioi, Câu nào sau đây đúng:

A. D >=8 OR E=Gioi
   B. (D >=8) OR (E=Gioi)     C. (D >=8) OR (E= ‘Gioi’)     D. (D >=8) OR (E= “Gioi”)
Câu 8: Để thể hiện điều kiện K nằm trong khoảng từ 6.5 đến 8, Câu nào sau đây đúng:

A. (K>=6.5) OR (K<=8)    B. (K>=6.5) AND (K<=8)      C. (K>6.5) OR (K<8)
 D. (K>6.5) AND (K<8)

Câu 9: Một nhóm lệnh có hai câu lệnh trở lên phải đặt trong cặp Begin…end; Đúng hay Sai?

A Đúng

B Sai

Câu 10: Cấu trúc chương trình của Pascal sẽ bắt đầu và kết thúc bằng cặp từ khóa:

A.  Begin…End
B. Begin…Stop
C. Start…Stop
     
D. Start…End

* Phần 2: Bài tập thực hành 

Câu 1: Viết chương trình nhập vào số nguyên a,b được nhập vào từ bàn phím. Nếu a>b thì tính tổng a+b. Ngược lại tính hiệu a-b.

Câu 2: Tìm số lớn nhất (Max) từ 4 số nguyên a,b,c,d nhập vào từ bàn phím.
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MÔN ĐỊA LÝ
· HS ôn lại bài 14: Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo

· HS ôn lại bài 15: Đặc điểm dân cư – xã hội Đông Nam Á

· HS ôn lại bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN.

MÔN GDCD

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội.

MÔN LỊCH SỬ
Câu 1, 4, 8, 12 trong đề cương
MÔN SINH HỌC
Học bài 38, đọc trước bài 40, 41 SGK 

Học bài 39, đọc trước bài 42, 43 SGK
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A = F . s





 với  P : trọng lượng (N)


         h : độ cao (m)





P  =� EMBED Equation.3 ���
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